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Abstract
Research on the flipped classroom approach in foreign language teaching remains limited, particularly 

concerning listening skills. To address this gap, the author conducted an empirical study to examine the impact 
of this approach on the listening proficiency of students at Hanoi University of Physical Education and Sports 
through language assessments. Experimental results demonstrated significant improvement in students' 
listening comprehension skills. Furthermore, the majority of students provided positive feedback, affirming the 
effectiveness of the flipped classroom method in teaching listening skills.
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1. Đặt vấn đề 
Kỹ năng nghe là một trong bốn kỹ năng ngôn ngữ quan trọng, giúp người học tham gia hiệu quả vào 

quá trình giao tiếp và tiếp thu kiến thức [1, tr. 1-13]. Tuy nhiên, nhiều người học Tiếng Anh gặp khó khăn với 
ngữ liệu nghe học thuật do bản chất phức tạp của kỹ năng này và sự hạn chế trong giảng dạy [2, tr. 133-155]. 
Những trở ngại chính bao gồm khó khăn trong tiếp nhận ngôn ngữ mới, thiếu cơ hội thực hành, hạn 
chế về chiến lược nghe và ảnh hưởng tâm lý . Do đó, giáo viên (GV) cần áp dụng các phương pháp hỗ 
trợ phù hợp để nâng cao khả năng nghe hiểu của người học.

Trong bối cảnh hiện đại, công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện giảng dạy ngoại 
ngữ. Các công cụ số giúp duy trì tương tác, cập nhật tài liệu hiệu quả và tạo ra môi trường học tập đa 
dạng. Công nghệ không chỉ hỗ trợ phát triển kỹ năng ngôn ngữ mà còn tăng khả năng xử lý thông tin 
của người học, tiến bộ công nghệ mở rộng khả năng tiếp cận ngôn ngữ, tạo động lực học tập và hỗ trợ 
quản lý lớp học, đặc biệt hiệu quả trong phương pháp lớp học đảo ngược (LHĐN).

2. Cơ sở lý luận
2.1. Lớp học đảo ngược
Đây là mô hình giảng dạy kết hợp, trong đó sinh viên (SV) tiếp thu kiến thức trực tuyến trước khi 

đến lớp, còn thời gian trên lớp được dành cho thảo luận và thực hành. Phương pháp này giúp giảm 
thời gian giảng dạy trực tiếp, tăng cơ hội tương tác và thực hành ngôn ngữ, chuyển trọng tâm từ người 
dạy sang người học. Ngoài việc thay đổi cách tổ chức nội dung, LHĐN còn liên quan đến ứng dụng máy 
tính trong học ngôn ngữ (CALL), thúc đẩy tính tự giác và khả năng tự chủ của người học [3, tr.42-55].

Lớp học đảo ngược hiệu quả bao gồm hai yếu tố chính: Hoạt động học tập trực tuyến trước buổi 
học và trải nghiệm học tập hợp tác trong lớp (Shih & Huang, 2019). Theo lý thuyết Khu vực phát triển 
gần (ZPD) của Vygotsky, người học tiến bộ thông qua sự hướng dẫn từ GV hoặc bạn học có trình độ 
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cao hơn [4, tr. 1-12]. Quá trình này giúp nâng cao khả năng tự học và phát triển kỹ năng nghe. Sự khác 
biệt về trình độ cùng với cơ hội thực hành có hướng dẫn đóng vai trò quan trọng trong học tập, nhấn 
mạnh tác động tích cực của LHĐN đối với sự phát triển kỹ năng ngôn ngữ.

2.2. Lợi ích và hạn chế của phương pháp lớp học đảo ngược trong lĩnh vực giảng dạy ngôn ngữ
Phương pháp LHĐN đã được các nhà nghiên cứu phân tích về lợi ích và hạn chế trong giảng dạy 

ngôn ngữ. Lợi ích chính của phương pháp này là thúc đẩy tính tự giác và khả năng tự học nhờ vào việc 
tiếp cận tài liệu trực tuyến trước khi đến lớp [5, tr. 2-10]. Ngoài ra, phương pháp này khi kết hợp với 
thiết bị điện tử, có khả năng giúp cải thiện đáng kể khả năng đọc hiểu tiếng Anh của SV. So với lớp học 
truyền thống, LHĐN mang lại sự linh hoạt hơn trong việc cá nhân hóa lộ trình học tập.

Một lợi ích quan trọng khác là tăng cường sự tương tác giữa GV và SV cũng như giữa các SV với 
nhau, thông qua các hoạt động trên lớp có tính liên kết cao. Đồng thời, phương pháp này tạo môi 
trường học tập tích cực, khuyến khích tư duy phản biện và kỹ năng làm việc nhóm. Tuy nhiên, LHĐN 
cũng có một số hạn chế, bao gồm yêu cầu GV đầu tư thời gian và công sức để chuẩn bị tài liệu giảng 
dạy [6, tr. 62-84], cùng với những thách thức liên quan đến khả năng sử dụng công nghệ của SV và các 
vấn đề kỹ thuật phát sinh [7, tr. 1-10]. Dù đã được áp dụng rộng rãi trong giáo dục đại học nhưng phần 
lớn nghiên cứu trước đây tập trung vào giảng dạy Tiếng Anh nói chung mà chưa đi sâu vào từng kỹ 
năng ngôn ngữ cụ thể.

Trong bối cảnh giảng dạy Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, nghiên cứu của Lee và Wallace tại Hàn 
Quốc cho thấy SV có thái độ tích cực đối với phương pháp này, dù gặp khó khăn khi sử dụng nền tảng 
trực tuyến [8, tr. 62-84]. Ba lợi ích chính mà SV đánh giá cao bao gồm: phản hồi nhanh chóng từ GV, cơ hội 
tiếp cận tài liệu chuyên sâu và sự phát triển tư duy phản biện. Ngoài ra, phương pháp này còn nâng cao 
sự tương tác giữa SV, giúp cải thiện chất lượng học tập. Một số nghiên cứu thực nghiệm về phương pháp 
LHĐN trong bối cảnh giảng dạy Tiếng Anh như ngoại ngữ (EFL) đã chỉ ra những tác động tích cực đối với 
từng kỹ năng ngôn ngữ cụ thể. Ví dụ, phương pháp này giúp cải thiện đáng kể kỹ năng nói, bao gồm phát 
âm, sự lưu loát và độ chính xác của giáo viên tập sự [8, tr. 42-55]. Đối với SV chuyên ngành kinh doanh, 
LHĐN hỗ trợ mở rộng vốn từ và cải thiện phát âm [9, tr. 236-242]. Ngoài ra, phương pháp trên còn có tác 
động tích cực đến kỹ năng nghe và chiến lược siêu nhận thức trong học tập [7, tr. 1-30]. Mặc dù đã có 
nhiều nghiên cứu về phương pháp LHĐN trong giảng dạy EFL nhưng số lượng nghiên cứu thực nghiệm 
đánh giá tác động của phương pháp này đối với kỹ năng nghe vẫn còn hạn chế. Turan và Akdag-Cimen 
nhấn mạnh rằng phần lớn các nghiên cứu tập trung vào kỹ năng nói và viết, trong khi nghiên cứu về kỹ 
năng nghe còn ít [10, tr. 1-17]. Dựa trên cơ sở lý luận này, nghiên cứu hiện tại được thực hiện nhằm đánh 
giá tác động của LHĐN đối với kỹ năng nghe hiểu của SV Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà 
Nội. Nghiên cứu không chỉ xem xét ảnh hưởng của phương pháp này đến năng lực nghe hiểu mà còn tìm 
hiểu quan điểm của SV, từ đó đóng góp vào thực tiễn giảng dạy Tiếng Anh hiệu quả hơn.

3. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu áp dụng phương pháp định lượng và định tính nhằm đánh giá tác động của LHĐN đối 

với kỹ năng nghe hiểu của SV và quan điểm của họ về phương pháp này. Về phương pháp định lượng, 
tác giả thực hiện bài kiểm tra trước và sau thực nghiệm trên 51 SV năm thứ nhất tại Trường Đại học Sư 
phạm Thể dục Thể thao Hà Nội đang theo học môn Tiếng Anh 2. Các bài kiểm tra được thiết kế theo 
định dạng TOEFL để đo lường sự thay đổi về năng lực nghe của SV.

Thực nghiệm kéo dài bốn tuần từ 6/4/2024 đến 2/6/2024, trong đó các lớp học Tiếng Anh áp dụng 
mô hình LHĐN với trọng tâm là kỹ năng nghe. Sau đó, SV hoàn thành bài khảo sát trực tuyến với các 
câu hỏi mở để thu thập ý kiến về phương pháp giảng dạy trên. Dữ liệu từ bài kiểm tra và khảo sát được 
phân tích nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của LHĐN đến kỹ năng nghe và phản hồi của SV về tính 
hiệu quả của phương pháp.

3.1. Đối tượng tham gia nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện trên 51 SV ngành Giáo dục thể chất đang theo học môn Tiếng Anh 2, 
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một học phần cơ bản gồm 3 tín chỉ, kéo dài 15 tuần. Trước đó, họ đã hoàn thành môn Tiếng Anh 1, 
giúp hình thành nền tảng ngôn ngữ và phương pháp học tập. Phần lớn SV có trình độ tiền trung cấp 
(pre-intermediate) nhưng cũng có một số SV có trình độ cao hoặc thấp hơn, được xác định qua bài 
kiểm tra trước thực nghiệm.

Kỹ năng nghe là một nội dung quan trọng trong chương trình Tiếng Anh 2 và được SV đánh giá là kỹ 
năng khó nhất. Phần lớn SV chưa tự tin về khả năng nghe của mình. Các bài nghe được thiết kế theo nhiều 
ngữ cảnh giao tiếp khác nhau, bao gồm cả các bài thi nghe theo định dạng TOEFL. Ngoài ra, GV cũng sử 
dụng các bài thi TOEFL trước đây trong các bài luyện tập bổ sung nhằm nâng cao kỹ năng nghe của SV.

3.2. Quy trình thực nghiệm
Quá trình chuẩn bị trước giờ học gồm ba giai đoạn: xem video bài giảng, nghiên cứu tài liệu do GV 

cung cấp và thực hành bài luyện nghe TOEFL trên nền tảng trực tuyến. Khi đã quen với phương pháp, 
SV chủ động tự học, giúp tiếp thu bài giảng hiệu quả hơn và củng cố kiến thức.

Trong mỗi buổi học, SV tự đánh giá mức độ tiếp thu và xác định kiến thức quan trọng còn thiếu. 
Hoạt động trên lớp tập trung vào luyện kỹ năng nghe, nhận xét cá nhân và thảo luận nhóm. GV khuyến 
khích SV kiểm tra kết quả bài tập nghe, thảo luận nhóm để nâng cao khả năng tự đánh giá và học hỏi 
lẫn nhau. Quy trình học tập được minh họa trong hình 1.

Hình 1: Các hoạt động trước và trong giờ học khi áp dụng LHĐN
Để đáp ứng được phần đầu của quá trình học, các tài liệu nghe được GV chọn lọc từ nhiều nguồn 

sách tham khảo của các nhà xuất bản đáng tin cậy như Oxford, Mc Millan và Longman sao cho cấp độ 
khó của bài nghe phù hợp với trình độ của SV. Các video bài giảng được GV sưu tầm trên Youtube và 
tài liệu được tải lên công cụ google classroom. Danh mục tài liệu được sử dụng cho từng tuần được 
tóm tắt ở bảng 1.

Tuần Tài liệu dạy học Hoạt động trước giờ học Hoạt động
trong giờ học

1

Các bài nghe dạng hội thoại ngắn thuộc các chủ đề quen 
thuộc trong cuộc sống, bài nghe dạng TOEFL part 1.
- Kỹ thuật nghe
- Câu hỏi Wh- (Who, What, Where, When,…)
- Rút ra kết luận về các thông tin Who, What, Where
- Nghe thông tin về Who và What trong câu bị động
- Nghe thông tin về Who và What với nhiều danh từ

- Xem video bài giảng
- Luyện tập các bài nghe GV gửi 
trước.
- Luyện tập Practice test

- Thực hành nghe 
- Thảo luận

2

Các bài nghe dạng hội thoại ngắn thuộc các chủ đề quen 
thuộc trong cuộc sống, bài nghe dạng TOEFL part 1.
- Nghe các cụm diễn đạt sự đồng ý
- Nghe các cụm diễn đạt về sự không chắc chắn và gợi ý
- Nghe các cụm diễn đạt nhấn mạnh sự ngạc nhiên
- Nghe về câu ước và câu giả định
- Nghe các cụm thành ngữ

- Xem tài liệu GV gửi trước.
- Luyện tập các bài nghe GV gửi 
trước.

- Thực hành nghe
- Nhận xét
- Thảo luận

3&4

Các bài nghe dạng hội thoại và độc thoại mang tính học thuật.
Trước khi nghe: - Đoán chủ đề bài nghe; - Dự đoán câu hỏi. 
Trong khi nghe: - Xác định chủ đề; - Đưa ra kết luận về các 
thông tin được hỏi trong bài; - Nghe và trả lời câu hỏi theo 
thứ tự

- SV đọc tài liệu làm các bài tập do 
GV gửi trước.
- SV chủ động tìm hiểu và luyện tập 
các bài tập nghe trên websites.

- Thực hành và luyện 
các bài nghe giống 
dạng bài thi.
- Nhận xét, phản hồi
- Thảo luận

Bảng 1: Nội dung bài học được sử dụng cho từng tuần
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Các số liệu định lượng của nghiên cứu này được xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS và Microsoft 
Excel. Khi thiết kế các bài kiểm tra trước và sau thực nghiệm, tác giả đã sử dụng các bài tập từ nguồn 
đáng tin cậy như Key English Test (KET) của Cambridge hay TOEFL Preparation của Longman. Đây là 
những bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được sử dụng rộng rãi trên thế giới và đáng tin cậy về độ chính 
xác và tính giá trị. Còn các số liệu định tính là kết quả của các câu hỏi khảo sát mở được phân tích bằng 
phần mềm N-vivo 12 plus. Kết quả thu được được mã hóa sử dụng các mã chủ đề về tính tự giác, động 
lực, sự có ích, sự tham gia và sự hài lòng [11, tr. 1-27] 

4. Kết quả nghiên cứu
Sau bốn tuần thực nghiệm, hầu hết SV có kết quả kiểm tra cao hơn so với trước thực nghiệm. Điều 

này có nghĩa là SV đã có sự tiến bộ về kỹ năng nghe, đặc biệt là nghe các dạng bài giống với các bài thi 
KET hay TOEFL vì họ đã được luyện tập nhiều trong các hoạt động trước giờ học. Mặc dù thời gian trên 
lớp hạn chế nhưng SV đã có nhiều thời gian học ngoài giờ học.

Lớp học đảo ngược
N

Giới tính
Pre-test Post-test

Nam Nữ

51 35 16 64.06 (mean) 72.27 (mean)

Bảng 2: Kết quả bài kiểm tra trước và sau thực nghiệm
Bảng 2 cho thấy số lượng SV tham gia thực nghiệm phương pháp LHĐN gồm 51 SV, trong đó có 16 

nữ và 35 nam. Giá trị trung bình (Mean) của bài kiểm tra trước thực nghiệm là 64.06 và sau thực nghiệm 
là 72.27. Điều này thể hiện sự tiến bộ về kỹ năng nghe của SV sau thực nghiệm. Qua kết quả này có thể 
kết luận phương pháp LHĐN có ảnh hưởng đến khả năng nghe của SV và là một cách hiệu quả giúp SV 
nâng cao sự hiểu biết về các chiến thuật và kỹ thuật để làm các bài thi kỹ năng Nghe theo format quốc 
tế như KET hay TOEFL và SV cũng biết cách học để tiến bộ về khả năng nghe hiểu.

Nhận định của sinh viên về phương pháp lớp học đảo ngược: Để trả lời câu hỏi nghiên cứu thứ hai về 
nhận định của SV về phương pháp LHĐN, kết quả khảo sát chỉ ra về cơ bản các SV đều cảm nhận được 
những lợi ích mà phương pháp này mang lại đối với kỹ năng nghe của họ. Hơn nữa, SV cũng cho biết 
họ trở nên có động lực hơn và cảm thấy thuận tiện hơn trong việc học của chính mình (học tự giác). 
Một vài SV cũng cho biết ý kiến về việc sử dụng các ứng dụng và truy cập Internet.

Mã quan điểm Chỉ báo Tần suất

Tính tự giác (Autonomous)

Tôi áp dụng phương pháp này vào bất cứ lúc nào mình muốn 14

Tôi áp dụng phương pháp này ngoài lớp học 5

Tôi áp dụng phương pháp này ở mọi lúc, mọi nơi 23

Học tự chủ 18

Linh hoạt 8

Tự chủ về thời gian và địa điểm học 4

Động lực (Motivation)

Phương pháp này giúp tôi học nhiều hơn 3

Muốn xem lại tài liệu học 1

Tôi có thể hiểu bài hơn 11

Ích lợi

Hiểu bài tốt hơn 15

Luyện tập nhiều hơn 13

Tôi biết nhiều hơn về các chiến thuật 2

Sự hài lòng
Thoải mái 11

Hiệu quả 32

Nhược điểm
Lỗi 14

Thiếu kết nối Internet 20

Bảng 3: Quan điểm của SV về việc trải nghiệm LHĐN
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Bảng 3 thể hiện kết quả của khảo sát câu hỏi mở đã được mã hóa thành 5 nhóm: Tính tự chủ, động 
lực, ích lợi, sự hài lòng và nhược điểm; sử dụng phần mềm N-vivo để phân tích. 

Tính tự chủ: Trong suốt quá trình thực nghiệm phương pháp LHĐN, SV được yêu cầu tự nghiên cứu 
tài liệu trước ở nhà và tự chịu trách nhiệm về việc học của mình. GV thường xuyên nhắc nhở SV về việc 
tự học và có một số biện pháp giúp khuyến khích SV tự học. SV hoàn toàn chủ động về việc học, tốc độ 
học, khối lượng kiến thức tự học, thời gian và địa điểm học. 

Động lực: Trong quá trình học SV được cung cấp đa dạng các loại tài liệu và nền tảng học như video, 
tài liệu từ websites và các câu hỏi online. Những tài liệu này tạo cho SV động lực và cơ hội học nhiều 
hơn trước khi đến lớp. Một vài SV bày tỏ rằng họ đã được tiếp động lực để xem lại các tài liệu và xem 
video trước khi đến lớp.

Ích lợi: Đa số SV cho rằng LHĐN rất hữu ích khi giúp họ học và hiểu những tài liệu được cho trước. 
Hơn nữa, các tài liệu này cũng được sắp xếp và cấu trúc theo lộ trình, nội dung bài học, giúp SV hoàn 
thành các bài tập. 

Sự hài lòng: Khi được khảo sát về sự hài lòng với phương pháp LHĐN, hầu hết SV nhận xét là họ cảm 
thấy thoải mái và thích các hoạt động trước và trong giờ học. 

Nhược điểm: Nhược điểm lớn nhất của phương pháp LHĐN mà hầu hết SV đều phàn nàn là các vấn 
đề kỹ thuật khi sử dụng google classroom. Một vài SV cho rằng phương pháp này yêu cầu cao về kết 
nối Internet nên đôi khi SV gặp trở ngại về vấn đề này.

5. Kết luận
Nghiên cứu kết luận việc áp dụng mô hình LHĐN trong giảng dạy kỹ năng nghe tiếng Anh có tác 

động tích cực đến khả năng nghe hiểu của SV, đặc biệt là trong việc làm quen với các dạng bài tập 
nghe thường xuất hiện trong các kỳ thi như TOEFL và KET. SV tham gia nghiên cứu thể hiện thái độ tích 
cực đối với phương pháp này, bao gồm sự chủ động trong học tập, động lực nâng cao kiến thức và mức 
độ hài lòng cao đối với các tài liệu học tập được cá nhân hóa và thiết kế hiệu quả. Tuy nhiên, một số vấn 
đề kỹ thuật là không thể tránh khỏi khi triển khai LHĐN. Ngoài ra, nghiên cứu còn tồn tại một số hạn 
chế, bao gồm quy mô mẫu nhỏ và không có nhóm đối chứng để so sánh kết quả. Bên cạnh đó, nghiên 
cứu chưa xem xét các yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình học tập, chẳng hạn như động lực học 
tập và chiến lược học tập của SV. Đây là những khía cạnh cần được nghiên cứu sâu hơn trong các công 
trình tiếp theo. Để có cái nhìn toàn diện hơn về hiệu quả của mô hình LHĐN trong giảng dạy ngoại ngữ, 
các nghiên cứu trong tương lai nên xem xét áp dụng phương pháp này trong các nhóm người học khác 
nhau, ở các bối cảnh giáo dục đa dạng và trên nhiều kỹ năng ngôn ngữ khác nhau.
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3. Kết luận
Trong bối cảnh hội nhập và phát triển kinh tế mô hình trường CĐCĐ đóng vai trò quan trọng trong 

đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu địa phương. Kết quả nghiên cứu cho thấy quản lí đào tạo tại 
trường CĐCĐ cần đảm bảo tính liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước - Nhà trường - Cộng đồng, hướng đến 
đào tạo theo mô hình học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động địa phương cả về số lượng 
lẫn chất lượng. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả quản lí đào tạo cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các bên 
liên quan, từ việc xác định nhu cầu đào tạo, xây dựng chương trình phù hợp, triển khai phương pháp 
dạy học hiện đại đến đảm bảo đầu ra cho người học. Đồng thời, việc ứng dụng các chiến lược học tập 
dựa vào cộng đồng sẽ giúp tối ưu hóa nguồn lực địa phương, gia tăng tính thực tiễn của chương trình 
đào tạo. Kết quả nghiên cứu không chỉ có ý nghĩa lí luận mà còn góp phần quan trọng trong thực tiễn, 
giúp định hướng cải thiện mô hình CĐCĐ tại Việt Nam. Qua đó, nâng cao chất lượng đào tạo, tăng 
cường kết nối với doanh nghiệp và cộng đồng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường lao động trong 
bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
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